
Bảo hành tiêu 

chuẩn 2 năm

Bảo hành tiêu chuẩn 

3 năm (*) 

1.1 5L650UNI

Công suất: 650VA/360W

 - Công nghệ Line Interactive với tính năng tự động ổn áp (AVR)

 - Dải điện áp đầu vào rộng: từ 160-290V

 - Điện áp đầu ra 230V

 - Tần số: 50/60Hz (tự động nhận)

 - Kết nối PC qua cổng USB

 - Phần mềm giám sát (miễn phí) Winpower

 - Cổng bảo vệ xung sét đường dữ liệu

 - 02 ổ cắm đầu ra chuẩn Universal

 - Thời gian lưu điện: 16 phút cho 1 PC và 05 phút cho 02 PC

 - Kích thước: 278 x 100 x 140mm (sâu x cao x rộng)

770,000 Philipines Có sẵn

1.2 5L850UNI

Công suất: 850VA/480W

 - Công nghệ Line Interactive với tính năng tự động ổn áp (AVR)

 - Dải điện áp đầu vào rộng: từ 160-290V

 - Điện áp đầu ra 230V

 - Tần số: 50/60Hz (tự động nhận)

 - Kết nối PC qua cổng USB

 - Phần mềm giám sát (miễn phí) Winpower

 - Cổng bảo vệ xung sét đường dữ liệu

 - 02 ổ cắm đầu ra chuẩn Universal

 - Thời gian lưu điện: 20 phút cho 1 PC và 06 phút cho 02 PC

 - Kích thước: 278 x 100 x 140mm (sâu x cao x rộng)

1,510,000 Philipines Đặt hàng

1.3 5L1200UNI

Công suất: 1200VA/600W

 - Công nghệ Line Interactive với tính năng tự động ổn áp (AVR)

 - Dải điện áp đầu vào rộng: từ 160-290V

 - Điện áp đầu ra 230V

 - Tần số: 50/60Hz (tự động nhận)

 - Kết nối PC qua cổng USB

 - Phần mềm giám sát (miễn phí) Winpower

 - Cổng bảo vệ xung sét đường dữ liệu

 - 04 ổ cắm đầu ra chuẩn Universal

 - Thời gian lưu điện: 30 phút cho 1 PC và 11 phút cho 02 PC

 - Kích thước: 359 x 139 x 191mm (sâu x cao x rộng)

2,690,000 Philipines Đặt hàng

2.1 5E500i

Công suất: 500VA/300W

 - Công nghệ Line Interactive với tính năng tự động ổn áp (AVR)

 - Dải điện áp đầu vào rộng: từ 170-264V

 - Điện áp đầu ra 230V

 - Tần số: 50/60Hz

 - Thời gian lưu điện: 7 phút cho 1 PC

 - Kích thước: 288 x 148 x 100mm (sâu x cao x rộng)

890,000 China Có sẵn

2.2 5E650iUSB

Công suất: 650VA/360W

 - Công nghệ Line Interactive với tính năng tự động ổn áp (AVR)

 - Dải điện áp đầu vào rộng: từ 170-280V

 - Điện áp đầu ra 230V

 - Tần số: 50/60Hz (tự động nhận)

 - Kết nối PC qua cổng USB

 - Phần mềm UPS Compansion (miễn phí) giám sát nguồn điện UPS, shutdown an toàn máy tính theo các điều kiện 

cài đặt trước

 - Cổng bảo vệ đường internet/ thoại/ fax

 - Thời gian lưu điện: 16 phút cho 1 PC và 06 phút cho 02 PC

 - Kích thước: 288 x 148 x 100mm (sâu x cao x rộng)

1,400,000 Philipines Có sẵn

2.3 5E1100iUSB

Công suất: 1100VA/660W

 - Công nghệ Line Interactive với tính năng tự động ổn áp (AVR)

 - Dải điện áp đầu vào rộng: từ 170-280V

 - Điện áp đầu ra 230V

 - Tần số: 50/60Hz

 - Kết nối PC qua cổng USB

 - Có thể giám sát qua phần mềm UPS Companion

 - Có cổng bảo vệ đường internet/ thoại/ fax

 - Thời gian lưu điện: 45 phút cho 01 PC, 20 phút cho 02 PC, 7 phút cho 03 PC

 - Kích thước: 330 x 180 x 133mm (sâu x cao x rộng)

2,660,000  China Có sẵn

2.4 5E1500iUSB

Công suất: 1500VA/900W

 - Công nghệ Line Interactive với tính năng tự động ổn áp (AVR)

 - Dải điện áp đầu vào rộng: từ 170-280V

 - Điện áp đầu ra 230V

 - Tần số: 50/60Hz

 - Kết nối PC qua cổng USB

 - Có thể giám sát qua phần mềm UPS Companion

 - Có cổng bảo vệ đường internet/ thoại/ fax

 - Thời gian lưu điện: 50 phút cho 01 PC, 26 phút cho 02 PC, 10 phút cho 03 PC

 - Kích thước: 330 x 180 x 133mm (sâu x cao x rộng)

3,720,000 Philipines Đặt hàng

2.5 5E2000iUSB

Công suất: 2000VA/1200W

 - Công nghệ Line Interactive với tính năng tự động ổn áp (AVR)

 - Dải điện áp đầu vào rộng: từ 170-280V

 - Điện áp đầu ra 230V

 - Tần số: 50/60Hz (tự động nhận)

 - Kết nối PC qua cổng USB

 - Có thể giám sát qua phần mềm UPS Companion

 - Có cổng bảo vệ đường internet/ thoại/ fax

 - Thời gian lưu điện: 50 phút cho 01 PC, 26 phút cho 02 PC, 10 phút cho 03 PC, 05 phút cho 04 PC

 - Kích thước: 330 x 180 x 133mm (sâu x cao x rộng)

4,150,000 Philipines Có sẵn

3.1 EDX1000H

Công suất: 1000VA/700W

 - Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến, công nghệ IGBT

 - Dải điện áp đầu vào rộng: từ 110-296V

 - Điện áp đầu ra: 220/230/240V±2%

 - Tần số: 50/60Hz (tự động nhận)

 - Bao gồm cổng kết nối RS232, có sẵn khe cắm mở rộng SNMP card

 - Thời gian lưu điện: ≥14 phút với tải 350W và ≥7 phút với tải 700W

 - Phần mềm giám sát UPS Winpower (miễn phí), có thể shutdown an toàn máy tính, máy chủ theo các điều kiện cài 

đặt trước

 - Kích thước (CxRxS): 200x145x400mm

 - Khối lượng: 14kg

6,790,000 China Có sẵn

BÁO GIÁ SẢN PHẨM EATON

Chúng tôi mong muốn được cộng tác và hỗ trợ Quý đại lý trong các Dự án cung cấp thiết bị lưu điện 1 pha và 3 pha …

1. Ups 5L Series Tower models (Công nghệ Line Interactive) - Ổ cắm đầu ra đa năng chuẩn Universal

2. Ups 5E Series Tower models,  International 230V, 50/60Hz (Công nghệ Line Interactive) 

Thời gian 

giao hàng

Dealer Price

Hình ảnh sản phẩm

Giá VNĐ chưa bao gồm 10% VAT

  Báo giá có giá trị trong 30 ngày từ 25/11/2016

Mô tả thiết bịModel/PNTT Xuất xứ

3. Ups E Series EDX 1 Phase (Công nghệ Online Double Conversion)

Quµ tÆng ®Æc biÖt Quµ tÆng ®Æc biÖt Quµ tÆng ®Æc biÖt 



3.2 EDX2000H

Công suất: 2000VA/1400W

 - Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến, công nghệ IGBT

 - Dải điện áp đầu vào rộng: từ 110-296V

 - Điện áp đầu ra: 220/230/240V±2%

 - Tần số: 50/60Hz (tự động nhận)

 - Bao gồm cổng kết nối RS232, có sẵn khe cắm mở rộng SNMP card

 - Thời gian lưu điện: ≥20 phút với tải 700W và  ≥9 phút với tải 1400W

 - Phần mềm giám sát UPS Winpower (miễn phí), có thể shutdown an toàn máy tính, máy chủ theo các điều kiện cài 

đặt trước

 - Kích thước (CxRxS): 340x192x460mm

 - Khối lượng: 32kg

12,990,000 China Có sẵn

3.3 EDX3000H

Công suất: 3000VA/2100W

 - Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến, công nghệ IGBT

 - Dải điện áp đầu vào rộng: từ 110-296V

 - Điện áp đầu ra: 220/230/240V±2%

 - Tần số: 50/60Hz (tự động nhận)

 - Bao gồm cổng kết nối RS232, có sẵn khe cắm mở rộng SNMP card

 - Thời gian lưu điện: ≥15 phút với tải 1050W và ≥5 phút với tải 2100W

 - Phần mềm giám sát UPS Winpower (miễn phí), có thể shutdown an toàn máy tính, máy chủ theo các điều kiện cài 

đặt trước

 - Kích thước (CxRxS): 340x192x460mm

 - Khối lượng: 35.5kg

15,750,000 China Có sẵn

3.4 EDX10KH

Công suất: 10000VA/7000W

 -  Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến, công nghệ IGBT

 - Dải điện áp đầu vào rộng: từ 176-276VAC

 - Điện áp đầu ra: 220VAC±1%

 - Tần số: 50/60Hz (tự động nhận)

 - Bao gồm cổng kết nối RS232, có sẵn khe cắm mở rộng SNMP card

 - Thời gian lưu điện: 16 phút với tải 3500W và >5 phút với tải 7000W

 - Phần mềm giám sát UPS Winpower (miễn phí), có thể shutdown an toàn máy tính, máy chủ theo các điều kiện cài 

đặt trước

 - Có thể mở rộng công suất bằng cách kết nối song song tối đa 03 UPS cùng loại

 - Kích thước (CxRxS): 717x260x570mm

 - Khối lượng: 93kg

Bảo hành 01 năm

52,430,000     China Có sẵn

4.1 9E6Ki

Công suất: 6kVA/4.8kW

 - Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến

 - Cấu trúc lắp đặt : Tower

 - Dải điện áp và tần số đầu vào rộng: từ 176-276VAC, 45-66Hz

 - Điện áp đầu ra: 220VAC±2%

 - Tần số: 50/60Hz (tự động nhận)

 - Bao gồm màn hình LCD, cổng kết nối RS232, USB, SNMP card (Option)

 - Thời gian lưu điện: 20 phút với 50% tải và 12 phút với 75% tải 

 - Phần mềm giám sát UPS (miễn phí), hỗ trợ Window, VMware

 - Kích thước (CxRxS): 708.5 x 262.4 x 612.9mm

 - Khối lượng: 68kg

37,510,000

4.2 9E10Ki

Công suất: 10kVA/8kW

 - Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến

 - Cấu trúc lắp đặt : Tower

 - Dải điện áp và tần số đầu vào rộng: từ 176-276VAC, 45-66Hz

 - Điện áp đầu ra: 220VAC±2%

 - Tần số: 50/60Hz (tự động nhận)

 - Bao gồm màn hình LCD, cổng kết nối RS232, USB, SNMP card (Option)

 - Thời gian lưu điện: 15 phút với 50% tải và 9 phút với 75% tải 

 - Phần mềm giám sát UPS (miễn phí), hỗ trợ Window, VMware

 - Kích thước (CxRxS): 708.5 x 262.4 x 612.9mm

 - Khối lượng: 85.4kg

52,250,000

4.3 9E15Ki

Công suất: 15kVA/12kW

 - Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến

 - Dải điện áp và tần số đầu vào rộng: từ 176-276VAC, 45-66Hz

 - Điện áp đầu ra: 220VAC±2%

 - Tần số: 50/60Hz (tự động nhận)

 - Bao gồm màn hình LCD, cổng kết nối RS232, USB, khe cắm mở rộng (Network hoặc Modbus hoặc relay)

 - Thời gian lưu điện: 16 phút ở 50% tải và 9 phút ở 75% tải (có thể mở rộng với ắc quy ngoài)

 - Phần mềm giám sát UPS (miễn phí), hỗ trợ Window, VMware

 - Kích thước (SxCxR): 706 x 815.5 x 350 mm

 - Khối lượng: 145.3kg

   Bảo hành: 1 năm

94,050,000 China Đặt hàng

4.4 9E20Ki

Công suất: 20kVA/16kW

 - Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến

 - Dải điện áp và tần số đầu vào rộng: từ 176-276VAC, 45-66Hz

 - Điện áp đầu ra: 220VAC±2%

 - Tần số: 50/60Hz (tự động nhận)

 - Bao gồm màn hình LCD, cổng kết nối RS232, USB, khe cắm mở rộng (Network hoặc Modbus hoặc relay)

 - Thời gian lưu điện: 15 phút ở 50% tải và 9 phút ở 75% tải (có thể mở rộng với ắc quy ngoài)

 - Phần mềm giám sát UPS (miễn phí), hỗ trợ Window, VMware

 - Kích thước (SxCxR): 706 x 815.5 x 350 mm

 - Khối lượng: 159.9kg

   Bảo hành: 1 năm

108,320,000 China Đặt hàng

5.1 5PX1500iRT

Thiết bị lưu điện 1500VA

- Công suất: 1500VA/ 1350W

- Công nghệ tương tác đường dây (line-interactive)

- Cấu trúc lắp đặt: cây đứng hoặc lắp trong tủ rack (bao gồm sẵn phụ kiện- rail kit)

- Dải điện áp và tần số đầu vào: từ 160-294VAC, 47-70Hz (với nguồn điện 50Hz)

- Điện áp đầu ra: 220/ 230/ 240VAC

- Tần số: 50/60Hz (tự động nhận)

- Bao gồm màn hình LCD, cổng kết nối RS232, USB, khe cắm mở rộng (Network/ Modbus/ Jbus), remote ON/OFF

- Thời gian lưu điện: 11 phút ở 75% tải và 19 phút ở 50% tải theo hệ số công suất 0.7 (có thể mở rộng với ắc quy kết 

nối thêm)

- Phần mềm giám sát UPS (miễn phí), hỗ trợ Window, VMware

- Ổ cắm đầu ra: 8 IEC C13

- Điều khiển nhóm ổ cắm đầu ra: 02 nhóm IEC C13 (10A)

- Kích thước (không có ắc quy ngoài): 441 x 647 x 86.2 (RT2U) mm (WxDxH)

- Khối lượng (không có ắc quy ngoài): 27.6 kg

14,230,000
China/ 

Philippines

5.2 5PX2200iRT

Thiết bị lưu điện 2200VA

- Công suất: 2200VA/ 1980W

- Công nghệ tương tác đường dây (line-interactive)

- Cấu trúc lắp đặt: cây đứng hoặc lắp trong tủ rack (bao gồm sẵn phụ kiện- rail kit)

- Dải điện áp và tần số đầu vào: từ 160-294VAC, 47-70Hz (với nguồn điện 50Hz)

- Điện áp đầu ra: 220/ 230/ 240VAC

- Tần số: 50/60Hz (tự động nhận)

- Bao gồm màn hình LCD, cổng kết nối RS232, USB, khe cắm mở rộng (Network/ Modbus/ Jbus), remote ON/OFF

- Thời gian lưu điện: 8 phút ở 75% tải và 15 phút ở 50% tải theo hệ số công suất 0.7 (có thể mở rộng với ắc quy kết 

nối thêm)

 - Phần mềm giám sát UPS (miễn phí), hỗ trợ Window, VMware

- Ổ cắm đầu ra: 8 IEC C13 và 1 IEC C19

- Điều khiển nhóm ổ cắm đầu ra: 02 nhóm IEC C13 (10A)

- Kích thước (không có ắc quy ngoài): 441 x 647 x 86.2 (RT2U) mm (WxDxH)

- Khối lượng (không có ắc quy ngoài): 28.5 kg

18,890,000
China/ 

Philippines

5. Ups Eaton 5PX Series 1 Phase Rackmount/Tower (Công nghệ Online for Server)

- Sản phẩm thay thế cho Model : 

EDX6000H

- Có sẵn

- Sản phẩm thay thế cho Model : 

EDX10KH

- Có sẵn

4. Ups Eaton 9E Series 1 Phase Tower (Công nghệ Online Double Conversion)



5.3 5PX3000iRT2U

Thiết bị lưu điện 3000VA

- Công suất: 3000VA/ 2700W

- Công nghệ tương tác đường dây (line-interactive)

- Cấu trúc lắp đặt: cây đứng hoặc lắp trong tủ rack (bao gồm sẵn phụ kiện- rail kit)

- Dải điện áp và tần số đầu vào: từ 160-294VAC, 47-70Hz (với nguồn điện 50Hz)

- Điện áp đầu ra: 220/ 230/ 240VAC

- Tần số: 50/60Hz (tự động nhận)

- Bao gồm màn hình LCD, cổng kết nối RS232, USB, khe cắm mở rộng (Network/ Modbus/ Jbus), remote ON/OFF

- Thời gian lưu điện: 9 phút ở 75% tải và 14 phút ở 50% tải theo hệ số công suất 0.7 (có thể mở rộng với ắc quy kết 

nối thêm)

- Phần mềm giám sát UPS (miễn phí), hỗ trợ Window, VMware

- Ổ cắm đầu ra: 8 IEC C13 và 1 IEC C19

- Điều khiển nhóm ổ cắm đầu ra: 02 nhóm IEC C13 (10A)

- Kích thước (không có ắc quy ngoài): 441 x 647 x 86.2 (RT2U) mm (WxDxH)

- Khối lượng (không có ắc quy ngoài): 38.08 kg

22,975,000
China/ 

Philippines

5.4 5PXEBM48RT

Bộ ắc quy ngoài cho UPS 5PX1500iRT và 5PX2200iRT

- Cấu trúc lắp đặt: cây đứng hoặc lắp trong tủ rack

- Kích thước: 441 x 647 x 86.2 (RT2U) mm (WxDxH)

- Khối lượng: 32.8 kg

9,850,000
China/ 

Philippines

5.5 5PXEBM72RT2U

Bộ ắc quy ngoài cho UPS 5PX3000iRT2U

- Cấu trúc lắp đặt: cây đứng hoặc lắp trong tủ rack

- Kích thước: 441 x 647 x 86.2 (RT2U) mm (WxDxH)

- Khối lượng: 46.4 kg

12,750,000
China/ 

Philippines

6.1 Eaton 5130

Công suất: 1250VA/1125W

- P/N : 103006590-6591

- Công nghệ: Line Interactive, có chức năng ổn định điện áp (AVR)

- Cấu trúc lắp đặt: lắp trong tủ rack (rack-mount) hoặc cây đứng (tower)

- Điện áp vào: 220V/230/240V AC (160 ~ 294V AC)

- Điện áp ra: 220V/230V/240V AC

- Tần số nguồn vào: 50Hz/60Hz, tự động nhận biết (47-70Hz)

- Phần mềm giám sát UPS (miễn phí), hỗ trợ Window, VMware

- Thời gian lưu điện: 13 phút ở 75% tải và 20 phút ở 50% tải (theo hệ số công suất 0.7), có thể mở rộng thời gian lưu 

điện với ắc quy ngoài

- Hiển thị trạng thái UPS qua đèn LED:  mức công suất tải, mức dung lượng ắc quy, trạng thái hoạt động, trạng thái 

ưu tiên nhóm tải

- Giao tiếp quản trị: RS232, USB, khe cắm card mở rộng (network card, relay/ serial)

- Chức năng phân cấp nguồn ra: cho phép bật/ tắt các ổ cắm đầu ra theo 2 nhóm

- Kích thước (cao x rộng x sâu): 86x441x509 mm (chưa gồm ắc quy mở rộng)

- Khối lượng: 24.3 kg (chưa gồm ắc quy mở rộng)

11,630,000     China Đặt hàng

6.2 Eaton 5130

Công suất: 1750VA/1600W

- P/N : 103006591-6591

- Công nghệ: Line Interactive, có chức năng ổn định điện áp (AVR)

- Cấu trúc lắp đặt: lắp trong tủ rack (rack-mount) hoặc cây đứng (tower)

- Điện áp vào: 220V/230/240V AC (160 ~ 294V AC)

- Điện áp ra: 220V/230V/240V AC

- Tần số nguồn vào: 50Hz/60Hz, tự động nhận biết (47-70Hz)

- Phần mềm giám sát UPS (miễn phí), hỗ trợ Window, VMware

- Thời gian lưu điện: 9 phút ở 75% tải và 14 phút ở 50% tải (theo hệ số công suất 0.7), có thể mở rộng thời gian lưu 

điện với ắc quy ngoài

- Hiển thị trạng thái UPS qua đèn LED:  mức công suất tải, mức dung lượng ắc quy, trạng thái hoạt động, trạng thái 

ưu tiên nhóm tải

- Giao tiếp quản trị: RS232, USB, khe cắm card mở rộng (network card, relay/ serial)

- Chức năng phân cấp nguồn ra: cho phép bật/ tắt các ổ cắm đầu ra theo 2 nhóm

- Kích thước (cao x rộng x sâu): 86x441x509 mm (chưa gồm ắc quy mở rộng)

- Khối lượng: 26.6 kg (chưa gồm ắc quy mở rộng)

14,320,000     China Đặt hàng

6.3 Eaton 5130

Công suất: 2500VA/2250W

- P/N : 103006592-6591

- Công nghệ: Line Interactive, có chức năng ổn định điện áp (AVR)

- Cấu trúc lắp đặt: lắp trong tủ rack (rack-mount) hoặc cây đứng (tower)

- Điện áp vào: 220V/230/240V AC (160 ~ 294V AC)

- Điện áp ra: 220V/230V/240V AC

- Tần số nguồn vào: 50Hz/60Hz, tự động nhận biết (47-70Hz)

- Phần mềm giám sát UPS (miễn phí), hỗ trợ Window, VMware

- Thời gian lưu điện: 10 phút ở 75% tải và 17 phút ở 50% tải (theo hệ số công suất 0.7), có thể mở rộng thời gian lưu 

điện với ắc quy ngoài

- Hiển thị trạng thái UPS qua đèn LED:  mức công suất tải, mức dung lượng ắc quy, trạng thái hoạt động, trạng thái 

ưu tiên nhóm tải

- Giao tiếp quản trị: RS232, USB, khe cắm card mở rộng (network card, relay/ serial)

- Chức năng phân cấp nguồn ra: cho phép bật/ tắt các ổ cắm đầu ra theo 2 nhóm

- Kích thước (cao x rộng x sâu): 86x441x634 mm (chưa gồm ắc quy mở rộng)

- Khối lượng: 33.8 kg (chưa gồm ắc quy mở rộng)

15,400,000     China Có sẵn

6.4 Eaton 5130

Công suất: 3000VA/2700W

- P/N : 103006593-6591

- Công nghệ: Line Interactive, có chức năng ổn định điện áp (AVR)

- Cấu trúc lắp đặt: lắp trong tủ rack (rack-mount) hoặc cây đứng (tower)

- Điện áp vào: 220V/230/240V AC (160 ~ 294V AC)

- Điện áp ra: 220V/230V/240V AC

- Tần số nguồn vào: 50Hz/60Hz, tự động nhận biết (47-70Hz)

- Phần mềm giám sát UPS (miễn phí), hỗ trợ Window, VMware

- Thời gian lưu điện: 9 phút ở 75% tải và 15 phút ở 50% tải (theo hệ số công suất 0.7), có thể mở rộng thời gian lưu 

điện với ắc quy ngoài

- Hiển thị trạng thái UPS qua đèn LED:  mức công suất tải, mức dung lượng ắc quy, trạng thái hoạt động, trạng thái 

ưu tiên nhóm tải

- Giao tiếp quản trị: RS232, USB, khe cắm card mở rộng (network card, relay/ serial)

- Chức năng phân cấp nguồn ra: cho phép bật/ tắt các ổ cắm đầu ra theo 2 nhóm

- Kích thước (cao x rộng x sâu): 86x441x634 mm (chưa gồm ắc quy mở rộng)

- Khối lượng: 33.8 kg (chưa gồm ắc quy mở rộng)

16,850,000     China Có sẵn

6.5 103006587-6591
5130, EBM Rack/Tower 2U cho Ups công suất 1.25/1.75kVA (Battery mở rộng thời gian lưu điện cho Ups Eaton 

5130 Series)
12,980,000     China

6.6 103006589-6591
5130, EBM Rack/Tower 2U cho Ups công suất 2.5/3kVA (Battery mở rộng thời gian lưu điện cho Ups Eaton 5130 

Series)
16,625,000     China

7.1 Eaton 9130

Công suất: 1000VA/900W

- P/N : 103006455-6591

- Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Online Double Conversion)

- Cấu trúc lắp đặt: lắp trong tủ rack (rack-mount)

- Điện áp vào: 220V/230/240V AC (160 ~ 276V AC)

- Điện áp ra: 220V/230V/240V AC

- Tần số nguồn vào: 50Hz/60Hz (45-65Hz)

- Phần mềm giám sát UPS (miễn phí), hỗ trợ Window, VMware

- Thời gian lưu điện: 13 phút ở 75% tải và 22 phút ở 50% tải (theo hệ số công suất 0.7), có thể mở rộng thời gian lưu 

điện với ắc quy ngoài

- Hiển thị trạng thái UPS: màn hình LCD hiển thị trạng thái làm việc, thông tin về công suất, điện áp, tần số, dòng 

điện, thời gian lưu điện và chỉ thị trạng thái qua đèn LED

- Cổng giao tiếp: RS232, USB, EPO, Relay output, khe cắm card mở rộng (SNMP card, Relay, AS400)

- Chức năng phân cấp nguồn ra: cho phép bật/ tắt các ổ cắm đầu ra theo 2 nhóm

- Kích thước (cao x rộng x sâu): 86.5 x 438 x 450mm

- Khối lượng: 16kg (chưa gồm ắc quy ngoài)

12,500,000     
China/ 

Philippines
Đặt hàng

6. Ups Eaton 5130 Series 1 Phase Rackmount/Tower (Công nghệ Online for Server)

7. Ups Eaton 9130 Series 1 Phase Rackmount (Công nghệ Online Double Conversion)



7.2 Eaton 9130

Công suất: 1500VA/1350W

- P/N : 103006456-6591

- Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Online Double Conversion)

- Cấu trúc lắp đặt: lắp trong tủ rack (rack-mount)

- Điện áp vào: 220V/230/240V AC (160 ~ 276V AC)

- Điện áp ra: 220V/230V/240V AC

- Tần số nguồn vào: 50Hz/60Hz (45-65Hz)

- Phần mềm giám sát UPS (miễn phí), hỗ trợ Window, VMware

- Thời gian lưu điện: 11 phút ở 75% tải và 18 phút ở 50% tải (theo hệ số công suất 0.7), có thể mở rộng thời gian lưu 

điện với ắc quy ngoài

- Hiển thị trạng thái UPS: màn hình LCD hiển thị trạng thái làm việc, thông tin về công suất, điện áp, tần số, dòng 

điện, thời gian lưu điện và chỉ thị trạng thái qua đèn LED

- Cổng giao tiếp: RS232, USB, EPO, Relay output, khe cắm card mở rộng (SNMP card, Relay, AS400)

- Chức năng phân cấp nguồn ra: cho phép bật/ tắt các ổ cắm đầu ra theo 2 nhóm

- Kích thước (cao x rộng x sâu): 86.5 x 438 x 450mm

- Khối lượng: 19kg (chưa gồm ắc quy ngoài)

16,290,000     
China/ 

Philippines
Đặt hàng



7.3 Eaton 9130

Công suất: 2000VA/1800W

- P/N : 103006457-6591

- Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Online Double Conversion)

- Cấu trúc lắp đặt: lắp trong tủ rack (rack-mount)

- Điện áp vào: 220V/230/240V AC (160 ~ 276V AC)

- Điện áp ra: 220V/230V/240V AC

- Tần số nguồn vào: 50Hz/60Hz (45-65Hz)

- Phần mềm giám sát UPS (miễn phí), hỗ trợ Window, VMware

- Thời gian lưu điện: 13 phút ở 75% tải và 24 phút ở 50% tải (theo hệ số công suất 0.7), có thể mở rộng thời gian lưu 

điện với ắc quy ngoài

- Hiển thị trạng thái UPS: màn hình LCD hiển thị trạng thái làm việc, thông tin về công suất, điện áp, tần số, dòng 

điện, thời gian lưu điện và chỉ thị trạng thái qua đèn LED

- Cổng giao tiếp: RS232, USB, EPO, Relay output, khe cắm card mở rộng (SNMP card, Relay, AS400)

- Chức năng phân cấp nguồn ra: cho phép bật/ tắt các ổ cắm đầu ra theo 2 nhóm

- Kích thước (cao x rộng x sâu): 86.5 x 438 x 600mm

- Khối lượng: 29kg (chưa gồm ắc quy ngoài)

18,590,000     
China/ 

Philippines
Có sẵn

7.4 Eaton 9130

Công suất: 3000VA/2700W

- P/N : 103006463-6591

- Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Online Double Conversion)

- Cấu trúc lắp đặt: lắp trong tủ rack (rack-mount)

- Điện áp vào: 220V/230/240V AC (160 ~ 276V AC)

- Điện áp ra: 220V/230V/240V AC

- Tần số nguồn vào: 50Hz/60Hz (45-65Hz)

- Phần mềm giám sát UPS (miễn phí), hỗ trợ Window, VMware

- Thời gian lưu điện: 8 phút ở 75% tải và 14 phút ở 50% tải (theo hệ số công suất 0.7), có thể mở rộng thời gian lưu 

điện với ắc quy ngoài

- Hiển thị trạng thái UPS: màn hình LCD hiển thị trạng thái làm việc, thông tin về công suất, điện áp, tần số, dòng 

điện, thời gian lưu điện và chỉ thị trạng thái qua đèn LED

- Cổng giao tiếp: RS232, USB, EPO, Relay output, khe cắm card mở rộng (SNMP card, Relay, AS400)

- Chức năng phân cấp nguồn ra: cho phép bật/ tắt các ổ cắm đầu ra theo 2 nhóm

- Kích thước (cao x rộng x sâu): 86.5 x 438 x 600 mm

- Khối lượng: 29.5kg (chưa gồm ắc quy ngoài)

24,550,000     
China/ 

Philippines
Có sẵn

7.5 103006458-6591
9130RM Extended Battery Modules 36 cho 1kVA, 2U (Battery mở rộng thời gian lưu điện cho Ups Eaton 9130 

Series)
12,700,000     

China/ 

Philippines
Đặt hàng

7.6 103006459-6591
9130RM Extended Battery Modules 48 cho 1.5kVA, 2U (Battery mở rộng thời gian lưu điện cho Ups Eaton 9130 

Series)
13,300,000     

China/ 

Philippines
Đặt hàng

7.7 103006460-6591
9130RM Extended Battery Modules 72 cho 2kVA/3kVA, 2U (Battery mở rộng thời gian lưu điện cho Ups Eaton 

9130 Series)
16,810,000     

China/ 

Philippines
Đặt hàng

8.1

9PX5KiRT

Bao gồm :

- 9PX5Ki

- 9RK

Công suất: 5000VA/4500W; Rack 3U/Tower

 - Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến, công nghệ IGBT

 - Dải điện áp và tần số đầu vào rộng: từ 176-276VAC, 40-70Hz

 - Điện áp đầu ra: 220VAC±1%

 - Tần số: 50/60Hz (tự động nhận)

 - Bao gồm màn hình LCD, cổng kết nối RS232, USB, khe cắm mở rộng (Network hoặc Modbus hoặc relay)

 - Thời gian lưu điện: 13 phút ở 50% tải, 10 phút ở 70% tải (hệ số công suất 0.7) và có thể mở rộng với ắc quy ngoài

 - Phần mềm giám sát UPS (miễn phí), hỗ trợ Window, VMware

 - Có thể kết nối song songdự phòng 02 UPS cùng loại với cổng kết nối song song có sẵn trên UPS

 - Kích thước (CxRxS): 440 (19’’) x 130 (3U) x 685mm

 - Khối lượng: 48kg (ắc quy trong)

42,290,000     
China/ 

Philippines
Có sẵn

8.2

9PX6KiRT

Bao gồm :

- 9PX6Ki

- 9RK

Công suất: 6000VA/5400W;  Rack 3U/Tower

 - Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến, công nghệ IGBT

 - Dải điện áp và tần số đầu vào rộng: từ 176-276VAC, 40-70Hz

 - Điện áp đầu ra: 220VAC±1%

 - Tần số: 50/60Hz (tự động nhận)

 - Bao gồm màn hình LCD, cổng kết nối RS232, USB, khe cắm mở rộng (Network hoặc Modbus hoặc relay)

 - Thời gian lưu điện: 11 phút ở 50% tải, 8 phút ở 70% tải (hệ số công suất 0.7) và có thể mở rộng với ắc quy ngoài

 - Phần mềm giám sát UPS (miễn phí), hỗ trợ Window, VMware

 - Có thể kết nối song songdự phòng 02 UPS cùng loại với cổng kết nối song song có sẵn trên UPS

 - Kích thước (CxRxS): 440 (19’’) x 130 (3U) x 685mm

 - Khối lượng: 48kg (ắc quy trong)

48,400,000     
China/ 

Philippines
Có sẵn

8.3

9PX8KiRT

Bao gồm :

- 9PX8KiPM

- 9PXEBM240

- 9RK

Công suất: 8kVA/7.2kW

 - Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến, công nghệ IGBT

 - Cấu trúc lắp đặt: tower hoặc rack-mount

 - Dải điện áp và tần số đầu vào rộng: từ 176-276VAC, 40-70Hz

 - Điện áp đầu ra: 220VAC±1%

 - Tần số: 50/60Hz (tự động nhận)

 - Bao gồm màn hình LCD, cổng kết nối RS232, USB, khe cắm mở rộng (Network hoặc Modbus hoặc relay)

 - Thời gian lưu điện: 20 phút với 50% tải và 15 phút với 70% tải, PF=0.7 (có thể mở rộng với ắc quy ngoài)

 - Phần mềm giám sát UPS (miễn phí), hỗ trợ Window, VMware

 - Có thể kết nối song songdự phòng 02 UPS cùng loại với cổng kết nối song song có sẵn trên UPS

 - Kích thước (CxRxS): 440(19’’)*260(3U+3U)*700mm

 - Khối lượng: 84kg (ắc quy trong)

Liên hệ
China/ 

Philippines
Đặt hàng

8.4

9PX11KiRT

Bao gồm :

- 9PX11KiPM

- 9PXEBM240

- 9RK

Công suất: 11kVA/10kW

 - Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến, công nghệ IGBT

 - Cấu trúc lắp đặt: tower hoặc rack-mount

 - Dải điện áp và tần số đầu vào rộng: 176-276VAC, 40-70Hz

 - Điện áp đầu ra: 220VAC±1%

 - Tần số: 50/60Hz (tự động nhận)

- Hiệu suất: 94% ở chế độ online

 - Bao gồm màn hình LCD, RS232, USB, khe cắm mở rộng (Network/Modbus/ relay)

 - Thời gian lưu điện: 13 phút ở 50% tải /9 phút ở 75% tải, PF=0.7 (có thể mở rộng với ắc quy ngoài)

 - Phần mềm giám sát UPS (miễn phí), hỗ trợ Window, VMware

 - Có thể kết nối song song dự phòng 02 UPS cùng loại với cổng kết nối song song có sẵn trên UPS

 - Kích thước (CxRxS): 440(19’’)*260(3U+3U)*700mm

 - Khối lượng: 84kg (ắc quy trong)

Liên hệ
China/ 

Philippines
Có sẵn

8.5 9PXEBM180RT 9PX EBM 180V for 5/6 KVA with rack mounting kit (Battery mở rộng thời gian lưu điện cho Ups 9PX Series) 19,930,000     
China/ 

Philippines

8.6 9PXEBM240RT 9PX EBM 240V for 8/11 KVA with rack mounting kit (Battery mở rộng thời gian lưu điện cho Ups 9PX Series) 21,200,000     
China/ 

Philippines

9.1 619-00001-03 SNMP card cho các Eaton E Series DX từ 1kVA-20kVA 4,700,000       
China/ 

Philippines

9.2 Network-MS Network Card-MS (SNMP card cho các Eaton 5130, 9130, 5PX, 9PX) 6,900,000       
China/ 

Philippines

Giá trên chưa bao gồm VAT và có thể thay đổi tùy theo điều kiện thị trường mà không cần thông báo trước.

* Thời gian giao hàng: Theo thỏa thuận .
* Đơn vị thụ hưởng: Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ quốc gia ADG
* Số TK: 067-110-012-2008 tại TMCP Quân đội (Mbank) - PGD Trần  Hưng Đạo, chi nhánh Hoàn Kiếm.

* Thời gian bảo hành: Tùy thuộc Đơn giá thiết bị theo từng cột báo giá

*

Giá trên chỉ mang tính tham khảo, để được hỗ trợ giá tôt nhất vui lòng liên hệ :

Tel: 04.3551.0669

Phone: 0912.052.866 (Mr. Thắng)

9. Lựa chọn thêm (Card quản trị)

Địa điểm bảo hành: Số 42-44 Ngụy Như Kon Tum , Thanh Xuân, Hà Nôi hoặc KH gọi số bảo hành trực tiếp của ADG : 098.509.8015 để được bảo hành tại chỗ cho các 

sản phẩm đã mua dịch vụ.

8. Ups Eaton 9PX Series 1 Phase Rackmount/Tower (Công nghệ Online Double Conversion)



Email: vui lòng liên hệ

Xin cảm ơn và Chúc Quý Đại lý kinh doanh thành công!


